Danh sách sinh viên được nhận điểm I các học phần thuộc học kỳ 2, năm học 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số ….../QĐ- ………ngày… tháng… năm……… của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN)

	STT
	Họ và tên
	Sô thẻ SV
	Lớp
	Tên học phần
	Ghi chú
	

	1. 
	Phạm Thị Ngọc Hiền
	414221151106
	15CNN01
	Ngoại ngữ II.2 (Anh)
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	2. 
	Lê Thị Thiên
	4132331161125
	16CNP01
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	3. 
	Văn Thị Minh Uyên
	411170750
	17CNA01
	Đường lối CM của ĐCSVN
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	4. 
	Phạm Thị Hà Trang
	411170685
	17CNA04
	Pháp Luật đại cương
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	5. 
	Mai Thanh Tuệ
	411170729
	17CNA08
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	6. 
	Nguyễn Bùi Bảo Hân
	411170870
	17CNACLC02
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	7. 
	Phan Quỳnh Nga
	411170955
	17CNACLC02
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	8. 
	Thân Lê Xuân Quỳnh
	411171041
	17CNACLC04
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	9. 
	Trương Thị Bích Trâm
	411171093
	17CNACLC04
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	10. 
	Đặng Phan Tường Vi
	411171141
	17CNACLC07
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	11. 
	Nguyễn Thị Như
	414170086
	17CNNDL01
	Nghiệp vụ quản lý khách sạn
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	12. 
	Phạm Thái Thuỳ An
	419170002
	17SPA02
	Đường lối CM của ĐCSVN
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	13. 
	Y Hiếu Mdrang 
	412180316
	18CNADL01
	Nguyên lý của CN Mác Lênin (phần 2)
	Xin hoãn thi
	

	14. 
	Đinh Thị Phương Thảo
	412180895
	18CNATMCLC03
	Nguyên lý của CN Mác Lênin (Phần 2)
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	15. 
	Trương Thị Thanh Thu
	417180170
	18CNH02
	Đọc 4
	Xin hoãn thi
	

	16. 
	Trần Thị Mỵ Lương
	413180035
	18CNPDL01
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	17. 
	Nguyễn Thị Minh Quỳnh
	419180086
	18SPT01
	Nói 1
	Xin hoãn thi
	

	18. 
	Trần Hoàng Thủy Tiên
	417190136
	19CNH01
	Ngoại ngữ 2.1 (Tiếng Nhật)
	Xin hoãn thi
	

	19. 
	Đoàn Đức Duy
	417190188
	19CNHCLC01
	Tiếng Hàn nâng cao CLC
	Xin hoãn thi
	

	20. 
	Lê Thị Hiệp
	417190007
	19CNJ01
	Đọc 2
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	21. 
	Bùi Ngọc Hương Giang 
	415190017
	19CNT01
	Triết học Mác Lênin
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	22. 
	Phan Thị Trường
	415190117
	19CNTTM01
	Ngoại ngữ 2.1 (Tiếng Anh)
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	

	23. 
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	
419190024
	19SPATH01
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Sự cố kỹ thuật không hoàn thành bài thi
	


				(Danh sách gồm có 23 người).

